
Biểu số 01
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)
(Kèm theo Tờ trình số:  205  /TTr-UBND ngày  10  tháng  9   năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei)

ĐVT: Triệu đồng

TT Nguồn vốn Tỉnh giao

Địa phương giao
Tăng (+)/

Giảm (-) so
với tỉnh

giao
Tổng số

Trong đó

Đã phân bổ tại
Nghị quyết số
40/NQ-HĐND

Phân bổ chi
tiết đợt này

Chưa phân
bổ chi tiết

A B 1 2 3 3 4 5=2-1
TỔNG SỐ 31.300,00 35.158,894 27.100,000 8.058,894 3.858,894

I Nguồn vốn đầu tư trong cân đối 21.550,00 25.408,894 21.550,000 3.858,894 3.858,894

1 Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết
63/2020/NQ-HĐND 8.030,00 8.030,000 8.030,000

2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 13.520,00 13.520,000 13.520,000

- Phân cấp đầu tư nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối 7.920,00 7.920,000 7.920,000

-
Quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy
chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý
hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1.800,00 1.800,000 1.800,000

-

Nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giao tăng thu so
với dự toán trung ương giao để chi cho công tác đo đạc,
đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ
liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính
thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày
24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

3.800,00 3.800,000 3.800,000

3 Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2023 3.858,894 3.858,894 3.858,894

II Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và phân cấp
NS huyện 9.750,00 9.750,000 5.550,000 4.200,000

1 Phân cấp Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 2.850,00 2.850,000 2.850,000

2 Phân cấp hỗ trợ đầu tư nông thôn mới 2.700,00 2.700,000 2.700,000

3
Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023 Hỗ
trợ thực hiện Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại xã
Mường Hoong và xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei

4.200,00 4.200,000 4.200,000
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Biểu số 02
DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN ĐĂK GLEI

(Kèm theo Tờ trình số:    205  /TTr-UBND ngày  10  tháng  9   năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei)

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
XD

Năng lực
thiết kế

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch
đầu tư

công trung
hạn giai

đoạn 2021-
2025 (theo

nguồn)

Lũy kế vốn bố trí đến hết năm
2023

Kế hoạch đầu tư công năm 2024
bổ sung

Ghi
chú

Số Quyết
định, ngày,
tháng, năm
ban hành

Tổng số
(tất cả các
nguồn vốn

Chia theo nguồn
Tổng số

tất cả các
nguồn

Chia theo nguồn

Tổng số

Chia theo nguồn

NS tỉnh
NS huyện

(theo
nguồn)

NS
tỉnh

NS huyện
(theo

nguồn)
NS tỉnh

NS huyện
(theo

nguồn)

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 19
TỔNG CỘNG 68.666,00 36.858,95 8.058,89 21.583,94 8.058,894 8.058,894

A Nguồn vốn đầu tư trong cân đối
ngân sách huyện 64.466,00 32.658,95 3.858,89 21.583,94 3.858,89 3.858,89

I Nguồn tăng thu ngân sách huyện
năm 2023 64.466,00 32.658,95 3.858,89 21.583,94 3.858,894 3.858,894

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy
nghề 5.667,00 5.667,00 736,45 4.752,54 736,445 736,445

* Dự án đã hoàn thành 5.667,00 5.667,00 736,45 4.752,54 736,445 736,445

- Trường THCS xã Đăk Pék Ban QLDA đầu
tư xây dựng

Xã Đăk
Pék

Nhà học 9
phòng

2022-
2023

938;
22/10/2021 5.667,00 5.667,00 736,45 4.752,54 736,445 736,445

2 Chi hoạt động của cơ quan
QLNN, Đảng, đoàn thể 22.130,00 22.130,00 1.303,49 16.331,40 1.303,49 1.303,49

2.1 Dự án đã hoàn thành 21.280,00 21.280,00 453,49 16.331,40 453,49 453,49

- San ủi mặt bằng khu trung tâm
huyện

Ban QLDA đầu
tư xây dựng

Thị trấn
Đăk Glei

San nền
4,2ha

2021-
2023

344;
14/4/2021 21.280,00 21.280,00 453,49 16.331,40 453,49 453,49

2.2 Dự án khởi công mới 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00

- Tru ̣sơ ̉làm việc Đảng ủy - HĐND
 - UBND Thi ̣trấn Đăk Glei

UBND thị trấn
Đăk Glei

Thị trấn
Đăk Glei

Sửa chữa,
cải tạo 2024 155;

02/7/2024 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00

3 Chi các hoạt động kinh tế 36.669,00 4.861,95 1.818,96 500,00 1.818,959 1.818,959
3.1 Dự án đã hoàn thành 34.969,00 3.161,95 118,96 500,00 118,959 118,959

-

Tiểu dự án 2: Đường giao thông từ
làng Mô Po đi từ làng Tu Chiêu A,
xã Mường Hoong và đường giao
thông từ làng Lê Vân đi làng Tân
Rát 2 xã Ngọc Linh, huyện Đăk
Glei

Ban QLDA đầu
tư xây dựng

Xã Mường
Hoong và
xã Ngọc

Linh

Công trình
GTNT

2020-
2023

278;
31/10/2016 34.969,00 3.161,95 118,96 500,00 118,959 118,959

3.2 Dự án khởi công mới 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

-
Sửa chữa đường giao thông nội thị
từ ngã ba đường Hùng Vương đi
trung tâm chợ thị trấn Đăk Glei

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Thị trấn
Đăk Glei

Chiều dài
xây dựng: L
= 220,85m

2024-
2025

726;
22/7/2024 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
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B Ngân sách tỉnh bổ sung có mục
tiêu 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00

I

Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi
ngân sách tỉnh năm 2023 Hỗ trợ
thực hiện Đề án Hỗ trợ phát
triển kinh tế - xã hội tại xã
Mường Hoong và xã Ngọc Linh,
huyện Đăk Glei

4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00

1 Bố trí các công trình chuyển tiếp
hoàn thành năm 2024

2 Dự án khởi công mới 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00
* Chi các hoạt động kinh tế 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00

-
Đường GTNT từ đường Ngọc
Hoàng-Măng Bút đi thôn Đăk Nai
xã Ngọc Linh

Ban QLDA đầu
tư xây dựng

Xã Ngọc
Linh

Chiều dài
tuyến L =
586,14m

2024 575;
29/5/2024 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

-
Sửa chữa đường giao thông
từ thôn Làng Mới đi thôn Ngọc
Nang xã Mường Hoong

BQL dự án đầu
tư xây dựng

Xã Mường
Hoong

Chiều dài
XD

L=797,22m
2024 576;

29/5/2024 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
XD

Năng lực
thiết kế

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch
đầu tư

công trung
hạn giai

đoạn 2021-
2025 (theo

nguồn)

Lũy kế vốn bố trí đến hết năm
2023

Kế hoạch đầu tư công năm 2024
bổ sung

Ghi
chú

Số Quyết
định, ngày,
tháng, năm
ban hành

Tổng số
(tất cả các
nguồn vốn

Chia theo nguồn
Tổng số

tất cả các
nguồn

Chia theo nguồn

Tổng số

Chia theo nguồn

NS tỉnh
NS huyện

(theo
nguồn)

NS
tỉnh

NS huyện
(theo

nguồn)
NS tỉnh

NS huyện
(theo

nguồn)
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